
Họ và tên: ………………………………………….              Lớp: 3……. 

PHIẾU LUYỆN TOÁN - TUẦN 7 

I/ TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Các số thích hợp điền tiếp vào dãy số: 18, 24, 30, …….,……….,……… là: 

A. 32, 40.48                   B. 36, 42, 48              C.  36, 40,  48 

Câu 2. Biết số chia là 4, thương là 6, vậy số bị chia là: 

          A. 10      B. 24     C. 28                   D. 32 

Câu 3.  Kết quả phép tính 54 : 6 là: 

         A. 9                B. 7                                         C. 8              D. 6 

Câu 4: Số bị chia là 42, số chia là 6, lúc đó thương là: 

   A. 48              B. 36      C. 7      D. 6 

Câu 5. Kết quả của phép tính:  6 : 6 + 9 là: 

A. 9    B. 1            C. 10                     D. 15 

Câu 6. Hà có 30 cái kẹo được chia vào 6 hộp nhỏ. Mỗi hộp có số kẹo là: 

A. 36 cái kẹo B. 6 cái kẹo C. 5 cái kẹo D. 24 cái kẹo 

 

II/ TỰ LUẬN 

 Bài 1: Điền số thích hợp: 

…… :  4 = 5  30 :  …..      = 6                   ……  : 6  + 96 = 100 

……. : 6 = 3  24  : ….. – 5 = 1                 27 : .......        = 9  

Bài 2: Số ? 

Số đã cho 18 24 54 60 30 

Giảm 6 lần 3     

 

Bài 3. Tính: 

24 : 4 + 136 = ……………                       42 : 6 + 223 =...................         

                   =……………..                                           = ……….....             

                    



                 Bài 4. Cô giáo có 48 cái kẹo thưởng đều cho 6 bạn hăng hái phát biểu. Hỏi mỗi bạn 

được cô thưởng cho bao nhiêu cái kẹo? 

                                                                        Bài giải 
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Bài 5. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 36 quyển sách, số quyển sách bán được 

trong ngày thứ hai giảm đi 4 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi: 
a) Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được bao nhiêu quyển sách? 

b) Cả hai ngày cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu quyển sách? 

Bài giải 
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Bài 6 . Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

   a)  264 – 22 – 78 + 736  

     = ............................................................................................................... 

     =.................................................................................................................. 

     =..................................................................................................................      

  b)  21 + 35 +72 + 65 + 28 + 79  

     = ............................................................................................................... 

     =.................................................................................................................. 

     =..................................................................................................................     


